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Đây là một hệ thống tường ngoài sáng tạo của Integradnc

Đây là sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm ModuWorlds, một hệ thống vỏ 
bọc thông minh tích hợp mô-đun.

Chúng tôi sẽ lần lượt ra mắt sản phẩm modusolid, modubase trong dòng sản phẩm moduwalls

Công nghệ đột phá ngành xây dựng moduwalls IUES!
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IUES
Incremental Unitary Envelope System

MÔ ĐUN SẢN XUẤT TẠI 
NHÀ MÁY 02 ỔN ĐỊNH KẾT CẤU

03 KẾT HỢP ĐIỀU HÒA VÀ 
THÔNG GIÓ 04 TẤM BIPV HOÀN THIỆN BÊN 

NGOÀI

Hệ thống mô-đun giảm khối lượng thi công tại 
hiện trường. Đồng thời 6 hạng mục vỏ bọc 
công trình được thực hiện bởi một nhà thầu. 
Giảm chi phí quản lý và nhân công nhờ rút 
ngắn thời gian thi công 
(* Cách nhiệt, cửa sổ, chống thấm, hoàn thiện, hệ thống năng 
lượng mặt trời, hệ thống sưởi ấm và làm mát, hệ thống thông gió)

Đảm bảo tính ổn định của kết cấu (trọng lượng, 
khả năng chịu áp lực gió, khả năng chống động 
đất)。Tùy chọn khung gia cố chống động đất 
(tăng 20% giới hạn chảy)
Thực hiện phân tích kết cấu tòa nhà hiện hữu 
khi cải tạo

Tiết kiệm diện tích nhờ giảm thiểu hệ thống 
điều hòa không khí nội bộ. Tích hợp hệ thống 
điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên 
sở thích của người sử dụng. Tiết kiệm năng 
lượng và nâng cao sự thoải mái

Thực hiện chức năng kép: ốp ngoại thất và sản 
xuất năng lượng tái tạo
Cung cấp các tùy chọn BIPV với nhiều màu sắc 
đa dạng
Có thể thay thế các vật liệu ốp ngoại thất như 
tấm kim loại, đá, ALC, v.v.

IUES là gì? Là hệ thống thông minh kết hợp dạng mô-đun, kết hợp điều hòa không khí, pin năng lượng mặt trời và khung gia 
cường chống động đất.

IUES
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SẢN PHẨM XÂY DỰNG MỚI: KINH TẾ, NHANH CHÓNG, AN TOÀN

HOÀN THIỆN TƯỜNG NGOÀI CHỈ 3 NGÀY

Thi công tường ngoài giảm 75% 
Rút ngắn thời gian thi công nhờ sản xuất tại nhà máy dựa trên 
công nghệ OSC (Off-Site Construction)
Ví dụ 1) Trường học: Có thể hoàn thành thi công tường ngoài 
trong vòng 1 tháng, thay vì 4 tháng như trước đây
Ví dụ 2) Cơ sở nghiên cứu: Thi công tường ngoài cho 2 tầng, diện 
tích 360 m² chỉ trong 3 ngày
Xác minh hiệu suất và chứng minh tính khả thi thông qua việc thử 
nghiệm trên 3 tòa nhà:
  - Dự án cải tạo Trung tâm Công nghệ Kết hợp Vật liệu Nhẹ tại 
Công viên Công nghệ Gyeongbuk
  - Dự án xây mới Trung tâm Điều khiển Khu Nghiên cứu Thực 
nghiệm Tổng hợp Năng lượng Quốc gia
  - Cơ sở làm việc mô-đun InnoLab

Kết quả phân tích so sánh chi phí thi công tường ngoài và hệ 
thống điều hòa không khí cho thấy có thể tiết kiệm được 20%
Tiết kiệm chi phí thi công trực tiếp + tiết kiệm chi phí tại công 
trường và chi phí thuê phòng học tạm thời nhờ rút ngắn thời 
gian thi công*
 * Trường hợp cải tạo 27 phòng học

Hiệu quả của việc lắp đặt cửa sổ ba lớp cùng vật liệu ốp ngoài 
BIPV, vật liệu cách nhiệt, v.v. Tiết kiệm 30% năng lượng so với các 
tòa nhà văn phòng sử dụng hệ thống tường rèm thông thường 
(theo thí nghiệm của KCL). Nâng cao sự thoải mái và tiết kiệm 
năng lượng nhờ hệ thống điều khiển thông minh (RISCA)

Tiết kiệm chi phí thi công tới 20%▼ 

 Năng lượng mùa xuân/hè: tiết kiệm 30%▼ 

Ổn định kết cấu: trọng lượng, tải gió, động đất    

Thực hiện tính toán kết cấu liên quan đến việc lắp đặt và khả năng 
chịu lực của chính sản phẩm. Đảm bảo tính ổn định kết cấu (trọng 
lượng, áp lực gió, khả năng chống động đất) bằng cách phản ánh kết 
quả đánh giá kết cấu dựa trên các trường hợp thực tế

Dự án thí điểm cải tạo Trung tâm Công nghệ Tích hợp Vật liệu Nhẹ thuộc Công viên Công nghệ 
Gyeongbuk (tháng 12 năm 2023)
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Cải thiện hiệu suất 
thụ động

IUES
Hiệu năng

Giải pháp kiến trúc thông minh với hiệu năng tích hợp

Hiệu suất 
cửa sổ/cách nhiệt

Thiết bị Năng lượng tái tạo Điều khiển thông 
minh

OSC áp lực gió chống động đất tải trọng

Cửa sổ kính ba lớp 
hiệu suất cao

Tự tiêu thụ điện BIPVBơm nhiệt hiệu 
suất cao

Phản ánh nhu cầu 
người sử dụng

Giảm thi công công trường, 
tăng an toàn, rút ngắn tiến độ

Thiết kế chịu gió 55 
m/s

Tăng 20% cường 
độ

Tính toán tải trọng lắp 
đặt và bản thân

Tự chủ năng 
lượng

Áp dụng công nghệ 
chủ động

Sản xuất mô-đun 
tại nhà máy

Đảm bảo khả 
năng chịu gió

Đảm bảo khả năng 
chống động đất

Đảm bảo ổn định 
kết cấu

Điều khiển RISCA 
METI 

1

2

RISCA : Real-time Indoor Space Control Algorithm / Điều khiển thiết bị trong nhà (máy lạnh, ERV, v.v.)
METI: My Environmental Type Indicator / Cài đặt nhiệt độ và độ ẩm của thiết bị thông qua bảng câu hỏi

1.

2.

IUES
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IUES
Thi công

01 04

02 05

03 06

Khảo sát hiện trường Vận chuyển

Chỉnh bản vẽ Lắp thanh start-sill

Sản xuất tại nhà máy Lắp đặt mô-đun
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08

09

Lắp cap BIPV

Lắp tấm back panel

Hoàn thiện unit

Khu phức hợp nghiên cứu và thử nghiệm tổng 
hợp quốc gia về năng lượng

Dự án xây dựng mới Trung tâm điều khiển 
(tháng 3 năm 2025, Saemangeum, Jeonbuk)
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IUES
Tính cần 
thiết

Green remodeling sắp từ lựa chọn thành bắt buộc… nhưng 
không có ưu đãi

chosunbiz

Giảm khí nhà kính phụ thuộc vào green remodeling
bussiness post

Sân trường bị máy xúc chiếm… trẻ em đến trường như công 
JTBC

Bắt buộc cải tạo xanh từng bước đối với công trình công 
cộng cũ

kinh tế hằng ngày

Các bài báo liên quan đến ngành xây dựng

Nhu cầu cải tạo nhà 
cũ (>20 năm) tăng

Trần kỹ thuật hẹp, 
khó lắp HVAC

Thiếu nhân 
lực công 
trường

Chi phí xây 
dựng tăng 

nhanh

Nguy cơ tai nạn 
lao động cao

Thi công nhiều 
hạng mục → khó 

xác định trách 
nhiệm

(Trường học) Thi 
công làm ảnh 
hưởng lớp học

Quy định chống 
động đất siết 

chặt

Tiêu chuẩn tiết 
kiệm năng lượng 

tăng

Chất lượng thi 
công không ổn 

định

(Trường học) 
Phải thuê lớp học 

tạm thời

Vấn đề
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Áp dụng cho cả xây 
mới và cải tạo

Tích hợp HVAC vào IUES 
tối ưu cho cải tạo

Sản xuất tại nhà máy 
giúp giảm thiếu nhân 

lực

Quản lý sản xuất 
hiệu quả giúp 
giảm chi phí

Giảm thi công tại công 
trường → giảm rủi ro 

an toàn

Integra chịu trách 
nhiệm toàn bộ hạng 

mục ngoại thất

(Trường học) Thi 
công trong kỳ nghỉ, 
hoàn thiện tường và 

HVAC

Khung tùy chọn 
tăng cường chống 

động đất

Vật liệu vượt chuẩn tiết 
kiệm năng lượng + chi 
tiết chống cầu nhiệt.

Kiểm soát chất lượng sản 
xuất và có thể điều chỉnh 

khi lắp đặt

(Trường học) Giảm 
chi phí thuê lớp học 
tạm và chi phí vận 
hành công trường

Giải pháp
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Điều khiển thông minh
dựa trên AI 

IUES

Áp dụng RISCA do công ty phát triển

Real-time indoor Space Control Algorithm

Điều khiển bơm nhiệt, bộ trao đổi nhiệt, máy lọc không khí

Tối ưu môi trường trong nhà và tiết kiệm năng lượng

01

Ứng dụng METI tùy chỉnh theo người dùng

My Environment Type Indicator 

Điều khiển môi trường theo loại người dùng

Kết hợp RISCA để điều khiển cá nhân hóa

Integra D&C đang đăng ký bằng sáng chế.

02

Before After

Hình trước và sau khi cải tạo tòa nhà đại học H
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SO SÁNH CẢI TẠO
Ví dụ: khối lớp học (27 phòng)

IUES

so sánhTường ngoài thông thường

20.6 tỷ KRW 16.5 tỷ KRW

120 ngày

6 hạng mục 1 hạn mục , 1 nhà thầu

Lan can an toàn, giàn giáo, lưới 
chống rơi vật Không cần thiết

Cần lớp học tạm thi công ngắn hạng, không cần dời lớp học

Nhiều nhân công tại công trường chỉ vài công nhân

Nhiều rác thải xây dựng Tối thiểu rác thải ra ngoài

Cần nhiều thiết bị thi công thiết bị nâng, tối thiểu thiết bị 
công trường

chi phí

hiệu quả

thi công

hạng mục

lớp học

nhân công

rác thải

phụ kiện

30 ngày

R

OO Trường trung học – cải tạo tường 
ngoài & hệ thống HVAC

• 27 phòng học (1,850 m²), 3 tầng
• Diện tích tường ngoài: 875 m²

Thời gian

Công tác tháo dỡ

Thi công tường ngoài

Máy lạnh, điều hòa

Chi phí thuê phòng 
học tạm thời

Chi phí thi công 1,651,793,194

Tiết kiệm 20%

2,061,682,362

Chi phí xây dựng

30 ngày

41,764,695 41,764,695

1,579,042,026

0

17,000,000

120일

360,000,000

68,000,000

1,178,420,525

212,085,000

Hạng mục Sử dụng IUES Thông thường

OO Tòa nhà văn phòng
Xây mới

• Tòa nhà văn phòng cho thuê 11 tầng (mỗi tầng 1.800 m²)
• Diện tích mặt ngoài lắp đặt hệ thống IUES = 6.336 m²
• Giới hạn chiều cao = 36 m

Sô tầng

Chiều cao

m² tường 

Diện tích

Thu nhập

Doanh thu cho thuê tăng 10%!

Tầng cao

11 Tầng

35.2 m 35 m

6,336 ㎡

495 triệu won 450 triệu won

3.2 m

10 Tầng

3.5 m

6,300 ㎡ 

18,000 ㎡

Sử dụng IUES Thông thường

19,800 ㎡

10
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A. IUES được phát triển từ chương trình R&D quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn vật liệu ốp ngoài của tòa nhà. Hệ thống đã vượt qua các thử nghiệm 
chống thấm, kín khí và hệ số truyền nhiệt, các phụ kiện đều đạt mức chống cháy  từ bán cháy trở lên. Khi lắp đặt có giải pháp chống cháy giữa các tầng 
và sử dụng cửa sổ, vật liệu cách nhiệt đạt tiêu chuẩn 
tiết kiệm năng lượng.

IUES có đáp ứng các tiêu chuẩn về chống cháy, chống thấm nước, cách nhiệt, chống va đập và hiệu quả năng lượng mà vật liệu ốp ngoài yêu cầu không?Q9

11

FAQ
Frequently Asked Questions

IUES

A. Vâng, IUES được bảo hộ bởi 10 bằng sáng chế, bao gồm bằng sáng chế về thiết kế hệ thống vỏ ngoài mô-đun, 
cùng với 9 nhãn hiệu đã đăng ký, do đó, xin vui lòng không sao chép trái phép hoặc sao chép thiết kế.

IUES có phải là sản phẩm bảo hộ bằng sáng chế khôngQ1

A. Hệ thống IUES có thể được áp dụng cho cả công trình mới xây dựng lẫn việc cải tạo các tòa nhà hiện hữu. Đối với công trình mới, 
chúng tôi có thể thảo luận về kích thước và kết cấu ngay từ giai đoạn thiết kế; còn đối với việc cải tạo, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng 
hiện tại của tòa nhà để xác định xem có thể áp dụng hệ thống IUES hay không. Khi áp dụng IUES cho công trình mới, do không cần 
hệ thống điều hòa không khí trung tâm nên có thể giảm diện tích trần nhà để tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể xây thêm tầng thứ 11 
với chiều cao tương đương khoảng 10 tầng, từ đó tăng diện tích sử dụng/cho thuê. Đối với các tòa nhà hiện hữu có trần nhà thấp, 
nếu cải tạo bằng hệ thống điều hòa không khí trung tâm thì trần nhà sẽ càng thấp hơn, nhưng nếu áp dụng IUES thì 
không cần phải hạ thấp trần nhà.

 IUES dùng cho công trình mới xây hay cho cải tạo?Q2

A. Vật liệu ốp ngoài cơ bản là tấm BIPV màu, tuy nhiên, đối với các khu vực không cần phát điện mặt trời như mặt hướng Bắc hoặc khu vực râm mát, có thể 
thay thế bằng các vật liệu ốp khô như đá tự nhiên, tấm kim loại, gạch terracotta, v.v. Đối với ốp nội thất, sử dụng tấm kim loại màu làm vật liệu ốp panel cách 
nhiệt composite, cho phép lựa chọn đa dạng các màu sơn. Nếu quý khách muốn thay đổi vật liệu hoàn thiện nội thất, vui lòng liên hệ qua email 
www.moduwalls.biz로.

 IUES có những loại vật liệu hoàn thiện bên trong và bên ngoài nào?Q3

A. Trọng lượng của mỗi đơn vị phụ thuộc vào kích thước và cấu hình; ước tính, đơn vị cơ bản (IUES-V-F) nặng khoảng 400kg. Thông thường, không cần 
gia cố kết cấu đối với các công trình có kết cấu khung thép hoặc kết cấu RC thông thường; tuy nhiên, trong một số trường hợp cải tạo các tòa nhà cũ 
hoặc các công trình có nhịp lớn, có thể cần phải gia cố kết cấu. Quý khách vui lòng liên hệ qua email www.moduwalls.biz로 để được tư vấn chi tiết.

Trọng lượng của IUES là bao nhiêu, và liệu tòa nhà có cần gia cố kết cấu bổ sung để chịu được trọng lượng của IUES không?Q4

A. Đúng vậy. Tại Integra D&C, tính đến năm 2025, chúng tôi đang phát triển các sản phẩm dạng mô-đun có thể thi công nhanh chóng trên cả các mặt tường 
ngoài không có cửa sổ, tiếp nối thành công của IUES. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể phối hợp với các đối tác khác để thi công các sản phẩm có chức 
năng tương tự.

UES giúp rút ngắn thời gian thi công. Tuy nhiên, nếu các phần tường ngoài không dùng IUES thi công chậm hơn, 
thì tổng tiến độ có thực sự được rút ngắn không? Ngoài ra, tường không có cửa sổ có thể áp dụng phương pháp mô-đun tương tự IUES không?

Q5

A. Để phát huy tối đa đặc tính là sản phẩm mô-đun và hiệu quả của phương thức sản xuất tại nhà máy, việc áp dụng hệ thống IUES chủ yếu tại các công 
trình có mặt tiền lặp lại như trường học, cơ quan nhà nước, văn phòng hoặc trung tâm dữ liệu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Integra D&C hiện đang 
phát triển sản phẩm IUES dành cho chung cư, vì vậy quý vị sẽ sớm có thể trải nghiệm sản phẩm này ngay tại chính căn hộ của mình.

 Hệ thống IUES có thể được thi công cho các loại công trình nào? Có thể áp dụng cho các chung cư hay các tòa nhà thương mại xung quanh chúng ta không?Q6

A. Hệ thống IUES được sản xuất tại nhà máy song song với quá trình thi công kết cấu công trình, và ngay khi kết cấu hoàn thành, sản phẩm sẽ được vận  
chuyển trực tiếp đến công trường để lắp đặt. Thời gian sản xuất phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của tòa nhà, cũng như việc có sản xuất theo yêu cầu 
riêng hay không. Ví dụ, để sản xuất một tòa nhà trường học gồm 27 phòng học (162 đơn vị), cần khoảng 6–8 tuần, và việc lắp đặt mất 7–10 ngày. Trong 
tương lai, tốc độ sản xuất sẽ được đẩy nhanh hơn nhờ việc mở rộng cơ sở sản xuất.

 Thời gian sản xuất IUES tại nhà máy và thời gian lắp đặt là bao lâu?Q7

A.Hệ thống BIPV được lắp trên khung ngoài nên có thể thay thế riêng từng bộ phận. Khi kính hoặc khung cửa sổ hư hỏng, có thể tháo rời và thay thế độc 
lập. Đối với máy bơm nhiệt và hệ thống thông gió trao đổi nhiệt, việc vệ sinh bộ lọc, thay thế linh kiện hoặc thay toàn bộ thiết bị đều có thể thực hiện từ 
bên trong nhà.

 Nếu các thiết bị như BIPV, máy bơm nhiệt hoặc cửa sổ trong hệ thống IUES bị hỏng thì phải làm thế nào?Q8



A. Hệ thống IUES có thể được áp dụng cho cả công trình mới xây dựng lẫn việc cải tạo các tòa nhà hiện hữu. Đối với công trình mới, 
chúng tôi có thể thảo luận về kích thước và kết cấu ngay từ giai đoạn thiết kế; còn đối với việc cải tạo, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng 
hiện tại của tòa nhà để xác định xem có thể áp dụng hệ thống IUES hay không. Khi áp dụng IUES cho công trình mới, do không cần 
hệ thống điều hòa không khí trung tâm nên có thể giảm diện tích trần nhà để tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể xây thêm tầng thứ 11 
với chiều cao tương đương khoảng 10 tầng, từ đó tăng diện tích sử dụng/cho thuê. Đối với các tòa nhà hiện hữu có trần nhà thấp, 
nếu cải tạo bằng hệ thống điều hòa không khí trung tâm thì trần nhà sẽ càng thấp hơn, nhưng nếu áp dụng IUES thì 
không cần phải hạ thấp trần nhà.

FAQ
Frequently Asked Questions

IUES

A. Tài liệu liên quan đến IUES hoặc báo giá, quý vị vui lòng điền và gửi biểu mẫu “Yêu cầu cung cấp tài liệu & thắc mắc” ở cuối trang web 
www.moduwalls.biz, hoặc gọi điện thoại đến số 031-504-4847 hoặc gửi email đến địa chỉ info@integradnc.com. Nhân viên phụ trách sẽ liên hệ lại với 
quý vị.

 Có thể nhận tài liệu IUES ở đâu?Ngoài ra, làm thế nào để nhận báo giá dự án?Q10

A. Các đơn vị IUES có thiết kế cơ bản. Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu của kiến trúc sư trong giai đoạn thiết kế, có thể thực hiện nhiều thiết kế khác 
nhau. Việc thảo luận càng sớm trong giai đoạn thiết kế ban đầu sẽ càng thuận lợi cho việc sản xuất theo yêu cầu và giúp tiết kiệm chi phí phát 
triển sản phẩm bổ sung.

Có bắt buộc phải chọn thiết kế IUES trong phạm vi các sản phẩm có sẵn không?Q11

A. Tất cả các bộ phận cấu thành trong hệ thống IUES và chất lượng thi công được bảo hành trong vòng 1 năm kể từ khi hoàn thành công trình. Đối với 
các sản phẩm của các công ty khác được sử dụng trong từng bộ phận, chất lượng sẽ do từng nhà sản xuất đảm bảo.

Thời gian bảo hành của IUES là bao lâu?Q12

Sustainability-Sự bền vững
1. Phù hợp cho cả công trình xây mới và công trình cải tạo có trần thấp.

2.      Có thể đáp ứng các yêu cầu về phân tích phát thải carbon trong suốt vòng đời của vỏ công trình theo các chứng nhận chính trong và ngoài nước 

         như G-SEED, LEED.

3.     Thay vì phải lập riêng từng EPD cho 6 loại vỏ công trình, chỉ cần 1 EPD theo tiêu chuẩn IUES là có thể giải quyết vấn đề EPD cho phần vỏ công trình.

4.     Tiết kiệm 30% năng lượng sưởi ấm và làm mát; đối với 27 phòng học của trường, tiết kiệm được 12 triệu won chi phí năng lượng hàng năm  

         và giảm 40 tấn CO2e.

ESG
Environment Social Governance

Quản trị ESG vì sự phát triển bền vững
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Integra là doanh nghiệp thực hiện mục tiêu trung hòa carbon, đạt mức phát thải ròng 
bằng 0 từ năm 2020 thông qua việc tính toán lượng phát thải carbon đến phạm vi Scope 3 và 

mua tín chỉ carbon. 



BẰNG SÁNG CHẾ VÀ THÔNG SỐ THÍ NGHIỆM

GIẤY CHỨNG NHẬN

IUES là sản phẩm được Cục Đấu thầu Nhà nước chứng nhận là sản phẩm sáng tạo và công nghệ xây dựng 
mới. (Năm 2025)
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IUES




